
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LÝ QUỐC 

 

Số:  04/TB-UBND 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lý Quốc, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo 

nguyên tắc 4 tại chỗ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xã Lý Quốc 

 
Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Thực hiện Công văn số 72/UBND-TH ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hạ Lang về việc đề xuất các TTHC thực hiện theo nguyên tắc “04 tại 

chỗ” năm 2024. 

Ủy ban nhân dân Lý Quốc rà soát, đưa các TTHC thực hiện theo nguyên 

tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã, xã 

Lý Quốc đảm bảo 100%. 

Tổng số TTHC thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC Lý Quốc gồm: 82 TTHC 
 

STT Nội dung 

DANH MỤC THỦ TỤC 4 TẠI CHỖ CẤP XÃ 

A NGÀNH CÔNG THƯƠNG (02 TTHC) 

I Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện 

 

1 
Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 

2 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du 

đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã 

B NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (03 TTHC) 
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I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

II Lĩnh vực người có công 

1 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 

C NGÀNH NỘI VỤ (15 TTHC) 

I Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

 

1 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 

 

2 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo 

đợt hoặc chuyên đề 

3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 

4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 

5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

II Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ 

1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 

3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 

4 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 

một xã 

 

5 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

 

6 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

 

7 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã 

8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 
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 khác 

9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 

10 
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

D NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ( 04 TTHC) 

I Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường 

1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

II Lĩnh vực Thủy Lợi 

 
 

1 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương 

và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp 

xã thực hiện) 

 

2 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ 

du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp xã 

E NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 TTHC) 

I Lĩnh vực Đất đai 

1 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 

F NGÀNH THANH TRA (07 TTHC) 

I Lĩnh vực Xử lý đơn 

1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 

II Lĩnh vực Tiếp công dân 

1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 

III Lĩnh vực giải quyết tố cáo 

1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã 

IV Lĩnh vực giải quyết khiếu nại 
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1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 

V Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng 

1 Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập 

2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 

3 Thủ tục thực hiện việc giải trình 

G NGÀNH TƯ PHÁP ( 39 TTHC) 

I Lĩnh vực chứng thực 

1 Cấp bản sao từ sổ gốc 

2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không 

điểm chỉ được) 

4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

 
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 

5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực 

6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

7 Chứng thực di chúc 

8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở 

11 Cấp bản sao từ sổ gốc 

II Lĩnh vực hộ tịch 
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1 Đăng ký khai sinh 

2 Đăng ký kết hôn 

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

4 Đăng ký khai tử 

5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

6 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

8 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

9 Đăng ký giám hộ 

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ 

11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

13 Đăng ký lại khai sinh 

14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

15 Đăng ký lại kết hôn 

16 Đăng ký lại khai tử 

17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

18 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 

III Lĩnh vực Nuôi con nuôi 

1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 
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2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 

 

3 
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng 

nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 

IV Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 

1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 

V Lĩnh vực hòa giải cơ sở 

1 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 

2 Thủ tục công nhận hoà giải viên 

3 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 

4 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 

VI Lĩnh vực bồi thường nhà nước 

1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại 

H NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (07 TTHC) 

I Lĩnh vực thể dục thể thao 

1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 

II Lĩnh vực văn hoá cơ sở 

1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 

2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 

3 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 

III Lĩnh vực thư viện 

1 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 

2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện 

cộng đồng 

3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 
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K NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ( 04 TTHC) 

I Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

2 Thông báo thành lập tổ hợp tác 

3 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 

4 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 

Tổng 82 TTHC 

 

Trên đây là Thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết theo nguyên tắc 4 tại chỗ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xã Lý Quốc./. 
 

Nơi nhận: 
- VPUBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, Các phó CTUBND xã 

- Các đồng chí CBCC xã; 

- Lưu: VP 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Văn Lưu 
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